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1. Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục 

Môn học và 

hoạt động giáo dục 
Mức đạt được 

Điểm  

kiểm tra 
Nhận xét 

Tiếng Việt Hoàn thành tốt 9 Đọc lưu loát, rõ ràng, viết chữ 

đẹp; tính toán nhanh và biết vận 

dụng thực hành tính toán vào 

một số vấn đề trong cuộc sống; 

Thực hiện chưa thành thạo việc 

kích hoạt và ra khỏi phần mềm 

trình chiếu; vẫn cần sự giúp đỡ 

khi thiết lập và tạo chương trình 

đơn giản; 

Khi sử dụng nhạc cụ, đôi lúc 

chưa thể hiện đúng cao độ, 

trường độ các bài tập tiết tấu và 

giai điệu. 

Toán Hoàn thành tốt 10 

Ngoại ngữ 1 

Tiếng Anh 

Hoàn thành tốt 9 

Lịch sử và Địa lí Hoàn thành tốt 8 

Khoa học Hoàn thành tốt 8 

Tin học và Công nghệ 

(Tin học) 
Hoàn thành 6 

Tin học và Công nghệ 

(Công nghệ) 
Hoàn thành tốt 9 

Đạo đức Hoàn thành tốt  

Tự nhiên và Xã hội  

Giáo dục thể chất Hoàn thành tốt 

Nghệ thuật (Âm nhạc) Hoàn thành  

Nghệ thuật (Mĩ thuật) Hoàn thành tốt 

Hoạt động trải nghiệm Hoàn thành tốt 

Tiếng dân tộc  

 

 



2. Nhận xét những phẩm chất chủ yếu 

Phẩm chất 
Mức 

đạt được 
Nhận xét 

Yêu nước Tốt Đi học đầy đủ, đúng giờ; mạnh dạn trình bày ý kiến cá 

nhân; biết giữ lời hứa; tôn trọng và biết giúp đỡ mọi người. Nhân ái Tốt 

Chăm chỉ Tốt 

Trung thực Tốt 

Trách nhiệm Tốt 

 

3. Những năng lực cốt lõi 

3.1. Những năng lực chung 

Năng lực 
Mức 

đạt được 
Nhận xét 

Tự chủ 

và tự học 
Tốt 

Thường xuyên ăn mặc gọn gàng; chủ động, phối hợp trong 

học tập; có khả năng tự học. 

 Giao tiếp 

và hợp tác 
Tốt 

Giải quyết  

vấn đề 

và sáng tạo 
Tốt 

 

3.2. Những năng lực đặc thù 

Năng lực 
Mức 

đạt được 
Nhận xét 

Ngôn ngữ Tốt Sử dụng ngôn ngữ lưu loát trong cuộc sống và học tập; biết 

tư duy, lập luận và giải quyết được một số vấn đề toán học 

quen thuộc. 

Cần tiếp tục rèn luyện một số kỹ năng về tin học và âm 

nhạc để thành thạo hơn nữa. 

Tính toán Tốt 

Khoa học Tốt 

Công nghệ Tốt 

Tin học Đạt 

Thẩm mĩ Tốt 

Thể chất Tốt 

4. Đánh giá kết quả giáo dục: Hoàn thành  

5. Khen thưởng: Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện 

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học: Hoàn thành chương 

trình lớp 4; Được lên lớp 5. 
 


